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Quy trình kiểm tra lỗi hệ thống làm mát

UDIS Competence Development



Quy trình tìm lỗi

Phần 1



Quy trình làm việc

Khách hàng liên hệ với 
xưởng dịch vụ và mô tả 

vấn đề xảy ra

Trước khi xe đến xưởng, một 
số hành động cần được thực 
hiện thông qua việc sử dụng 
hệ thống trực tuyến: 
 - Kiểm tra chiến dịch
- TSB (bản tin kỹ thuật)
- Đọc mã lỗi (nếu có)
- Kiểm tra CBR

Đại diện dịch vụ 
khách hàng có 

thể đặt thêm câu 
hỏi cho vấn đề

KTV thực hiện 
chẩn đoán bằng 
Tech Tool

Xe đã sẵn sàng để 
giao cho khách 

hàng



Thu thập dữ liệu

Phần 2



Thu thập dữ liệu cơ bản

Chi tiết:
Số khung       : JPCT 21331
Loại xe       : Croner UL5 42R
Số km        : 1604
Giờ hoạt động động cơ: 47
Điều kiện đường: bằng phẳng

Triệu chứng và tình trạng: 
▪ Lái xe phát hiện chất làm mát bị rò rỉ bên dưới cabin trong khi dở hàng



Xác minh lỗi

Phần 3



KTV đã tìm thấy gì? 

▪KTV xác định mức nước trong két giải nhiệt không đủ tuy nhiên bình chứa nước 
giải nhiệt thì đầy.

▪Động cơ được khởi động với mức nước làm mát phù hợp
▪Mức nước làm mát tăng lên trong khi động cơ đang làm việc
▪Trong khoảng 15-20’ bình chứa đã đầy và tràn nước ra ngoài khi động cơ làm 

việc với 700 rpm



Phân tích lỗi

Phần 4



Các nguyên nhân có thể xảy ra

▪ Động cơ quá nhiệt
▪ Hỏng van hằng nhiệt
▪ Máy nén khí
▪ Tắt nghẽn két nước
▪ Quạt làm mát không làm việc
▪ Gioăng mặt máy
▪ Vết nứt do nhiệt bên trong
▪ Gãy bu lông nắp máy



Kiểm tra và đánh giá

Phần 5



Động cơ quá nhiệt



Động cơ quá nhiệt



Động cơ quá nhiệt



KTV tìm thấy gì?



Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát



Cảm biến nhiệt độ nước làm mát



KTV tìm thấy gì?

270 Ω



Kiểm tra mức nước và chất 
lượng nước làm mát



Kiểm tra chất lượng nước làm mát

−45 – −25℃



KTV tìm thấy gì?



Chất làm mát bị ô nhiễm

88890110 Giấy quỳ

Có nhớt hoặc nhiên liệu bên trong nước làm mát



Nhiên liệu rò rỉ qua hệ thống làm mát

Rò rỉ qua áo kim phun



Kiểm tra bộ làm mát nhớt

0.025 kPa

22325-5 Kiểm tra áp suất bộ làm mát nhớt



KTV tìm thấy gì?



Kiểm tra van hằng nhiệt



Hỏng van hằng nhiệt

Đặt van hằng nhiệt áp vào áp sang
Nếu ánh sáng đi qua, hãy thay van hằng 

nhiệt

75℃

1. kiểm tra bằng mắt 2. Kiểm tra nhiệt

Nếu van hằng nhiệt không mở sau 30s, hãy 
thay thế nó

1. Van hằng nhiệt mở tại nhiệt độ 85±2℃
Nếu nó không mở sau 30s, thay thế nó
2. Van hằng nhiệt mở hoàn toàn tại 100 ℃
Nếu không mở hoàn toàn sau 30s, thay thế nó



Không có ánh sáng đi qua van hằng nhiệt

75℃

1. Kiểm tra bằng mắt 2. Kiểm tra nhiệt

Nếu van hằng nhiệt không mở sau 30s, thay 
thế nó

1. Van hằng nhiệt mở sau 30 s tại nhiệt độ 85±2℃
2. Van hằng nhiệt mở hoàn toàn sau 30s tại 100 ℃

KTV tìm thấy gì?



1. Kiểm tra lắp đặt của két nước
2. Đảm bảo két nước không bị hư hỏng
3. Kiểm tra tình trạng hư hỏng của các lá tản 

nhiệt, dùng đèn pin để soi kỹ
4. Đảm bảo đường ống không bị hư hỏng 

hoặc cọ sát với bất kì vật nào
5. Đảm bảo không có rò rỉ
6. Kiểm tra nhiệt độ đường vào và đường ra

Kiểm tra két nước làm mát



Kiểm tra cánh quạt làm mát và lắp đặt

1. Kiểm tra hoạt động của cụm cánh quạt
2. Đảm bảo rằng không có tiếng ồn bất 

thường
3. Đảm bảo cánh quạt ở tình trạng tốt
4. Đảm bảo vỏ cánh quạt không bị nứt



1. Kiểm tra các pát liên kết lắp đặt cánh quat
2. Kiểm tra dây đai dẫn động và puli đỡ
3. Đảm bảo không có rãnh nào trong dây đai 

bị thiếu
4. Đảm bảo dây đai không bị đứt
5. Đảm bảo rằng không có bất kì bụi bẩn 

hoặc mỡ bò trên dây đai hoặc bề mặt của 
puli

6. Kiểm tra tình trạng của puli đỡ

Kiểm tra cánh quạt làm mát và lắp đặt





KTV tìm thấy gì?



Phát hiện rò rỉ khí nén/ hơi 
trong buồng đốt



Kiểm tra máy nén khí



KTV tìm thấy gì?



CO2 bên trong bình chứa nước làm mát 

Nếu dung dịch đổi màu sang màu vàng có 
nghĩa là có CO2



Rò rỉ qua lớp áo kim phun
Kịch bản 2 – Hơi nén đến nước làm mát



KTV tìm thấy gì?



21006-3 Kiểm tra nén của xy lanh



21006-3 Kiểm tra nén của xy lanh



21006-3 Kiểm tra nén của xy lanh



21006-3 Kiểm tra nén của xy lanh



21006-3 Kiểm tra nén của xy lanh



KTV tìm thấy gì?



Nắp máy và gioăng nắp máy



Kiểm tra áp suất của nắp máy – Kiểm tra nguội

1. Điều chỉnh áp suất bằng van giảm đến 100 
kPa.

2. Không giảm áp suất trong quá trình trong 2 
phút



Kiểm tra áp suất của nắp máy – Kiểm tra nóng

1. Đặt mặt máy vào thùng chứa với nước đầy, 
nhiệt độ 70 

o
C

2. Điều chỉnh áp suất sử dụng van giảm đến 50 
kPa.

3. Giữ áp suất trong 1 phút
4. Kiểm tra xem tình trạng có bong bóng 

không
5. Tăng áp suất đến150 kPa
6. Giữ áp suất trong 2 mins
7. Kiểm tra xem tình trạng có bong bóng 

không

Luôn đeo kính bảo hộ và thiết bị bảo vệ 
tai khi làm việc với khí nén



KTV tìm thấy gì?

1. Bu long nắp máy lỏng
2. Có dấu nước ở cổng khí vào tại cổng số 1 và 

số 4
3. Gioăng nắp máy bị hư hỏng



Tóm tắt
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Đánh giá
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